[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu.
1.1 Tên dự án: Sửa chữa lớn lưới điện 110kV năm 2026.
1.2 Tên gói thầu: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật- dự toán các hạng mục sửa chữa lớn lưới điện 110kV năm 2026 (bổ sung lần 1)
1.3 Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực miền Bắc
1.4 Đại diện chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hưng Yên.
1.5 Quy mô dự kiến của dự án: 












	TT
	Tên hạng mục SCL
	Nội dung công việc SCL chủ yếu

	1
	Sửa chữa DCL 132-2, 132-3; các tủ CP, RP ngăn lộ 132; 131; 331, TUC31; 332, TUC32; 371, 373; 372, 374; 312, 376; T301, T302; MK132 và tủ điều khiển xa MBA T2 trạm 110kV Hưng Hà. 
	- Thay thế DCL 132-2, 132-3 vận hành nhiều năm, cơ khí xuống cấp, hay phát nhiệt, thao tác bằng điện chập chờn bằng DCL đảm bảo yêu cầu vận hành;
- Thay thế tủ điều khiển, bảo vệ ngăn lộ 131 vận hành nhiều năm bị xuống cấp, han rỉ bằng tủ có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành (Tận dụng lại rơ le F87T, F67 và BCU);  
- Thay thế tủ điều khiển, bảo vệ ngăn lộ 132, MK132 vận hành nhiều năm bị xuống cấp, han rỉ bằng tủ có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành (Thay thế rơ le F87T, F67, tận dụng BCU); 
- Thay thế tủ điều khiển, tủ bảo vệ 331, TUC31 vận hành nhiều năm bị xuống cấp, han rỉ bằng tủ có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành (Tận dụng lại rơ le bảo vệ ngăn TUC31, thay thế rơ le bảo vệ ngăn lộ 331);
- Thay thế tủ điều khiển, tủ bảo vệ 332, TUC32 vận hành nhiều năm bị xuống cấp, han rỉ bằng tủ có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành (Tận dụng lại rơ le bảo vệ ngăn TUC32, thay thế rơ le bảo vệ ngăn lộ 332);
- Thay thế tủ điều khiển, bảo vệ 371, 373 vận hành nhiều năm bị xuống cấp, han rỉ bằng tủ có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành;
- Thay thế tủ điều khiển, bảo vệ 372, 374 vận hành nhiều năm bị xuống cấp, han rỉ bằng tủ có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành;
 - Thay thế tủ điều khiển, bảo vệ 312, 376 vận hành nhiều năm bị xuống cấp, han rỉ bằng tủ có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành (Tận dụng lại rơ le bảo vệ ngăn lộ 376, thay thế rơ le bảo vệ ngăn lộ 312);
- Thay thế tủ điều khiển, bảo vệ T301, T302 vận hành nhiều năm bị xuống cấp, han rỉ bằng tủ có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành;
- Thay tủ điều khiển xa MBAT2 vận hành nhiều năm, xuống cấp, hoạt động không tin cậy bằng tủ điều khiển xa MBA có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành;
- Sửa chữa  BCU tủ điều khiển xa MBA T1 bị hỏng card nguồn đảm bảo yêu cầu vận hành;
- Thay một số sợi cáp nhị thứ từ tủ CRP ra các tủ MK đã vận hành nhiều năm kém chất lượng, hay xảy ra chạm đất;                                                                                             
- Thay các bóng đèn chiếu sáng ngoài trời bị cháy bằng bóng đèn đảm bảo yêu cầu vận hành; 
- Thu hồi các tủ CP, RP, tủ MK 132, DCL 132-2, 132-3, bóng đèn, dây dẫn, cáp nhị thứ sau thay thế;
- Thí nghiệm, kiểm tra, hiệu chỉnh, cấu hình hệ thống SCADA các tủ CRP, tủ điều khiển xa sau thay thế.

	2
	 Sửa chữa các tủ CP, RP ngăn lộ 171, 172, 173, 112, MK 172, MK173, MK112, TU172  và rơ le bảo vệ quá dòng ngăn lộ 432, 472, 474, 476, TUC42 tại trạm 110kV Kiến Xương. 
	- Thay thế tủ điều khiển bảo vệ ngăn 171 vận hành nhiều năm bị xuống cấp, cách điện kém, han rỉ bằng các tủ có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành (Tận dụng lại rơ le F87L, thay thế rơ le F67);  
- Thay thế tủ điều khiển bảo vệ ngăn 172 vận hành nhiều năm bị xuống cấp, cách điện kém, han rỉ bằng các tủ có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành (Tận dụng lại rơ le F87L, thay thế rơ le F67);
- Thay thế tủ điều khiển bảo vệ ngăn 173 vận hành nhiều năm bị xuống cấp, cách điện kém, han rỉ bằng các tủ có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành (Tận dụng lại rơ le F87L, thay thế rơ le F67);
- Thay thế tủ điều khiển bảo vệ ngăn 112 vận hành nhiều năm bị xuống cấp, cách điện kém, han rỉ bằng các tủ có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành (Tận dụng lại rơ le F87B, F21);                                        
- Thay thế các tủ MK 172, MK 173, MK 112 cũ vận hành nhiều năm bằng tủ MK đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành;
- Thay cáp nhị thứ từ tủ CRP 172, 173, 112 ra tới thiết bị 110kV đã vận hành nhiều năm kém chất lượng, hay xảy ra chạm đất; 
- Tận dụng lại tủ MK171 và cáp nhị thứ từ tủ CRP171 ra MK171;
- Thay TU172 vận hành nhiều năm, suy giảm cách điện, đầu ra thứ cấp nối với đầu cốt cáp nhị thứ bị lão hóa, ăn mòn, các gioăng kém chất lượng dẫn đến rỉ dầu, thấm dầu bằng TU đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành;
- Thay thế Rơ le bảo vệ quá dòng ngăn lộ 432, 472, 474, 476, TUC42 vận hành nhiều năm, thường xuyên bị treo, hoạt động không tin cậy bằng rơ le đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành;
- Thu hồi tủ CP, RP 171, 172, 173, 112, tủ MK 172, 173, 112, tủ RTU, TU172, rơ le bảo vệ quá dòng ngăn lộ 432, 472, 474, 476, TUC42 và cáp hiện trạng sau thay thế;
- Thí nghiệm, kiểm tra, hiệu chỉnh, cấu hình hệ thống SCADA cho các thiết bị sau khi thay thế.

	3
	Sửa chữa các tủ CP, RP ngăn lộ 131, 172, 112, T302, tủ MKT302; Sửa chữa MC112, tủ AC và giàn ắc quy số 1 tại trạm 110kV Thái Thụy. 
	-  Thay thế tủ điều khiển, bảo vệ ngăn lộ 131 vận hành nhiều năm bị xuống cấp, han rỉ bằng các tủ có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành (Tận dụng lại rơ le F87T, F67, BCU);  

-  Thay thế tủ điều khiển ngăn lộ 172 vận hành nhiều năm bị xuống cấp, han rỉ bằng các tủ có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành (Tận dụng lại rơ le F87L, F67, BCU);  

-  Thay thế tủ điều khiển ngăn lộ 112 vận hành nhiều năm bị xuống cấp, han rỉ bằng các tủ có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành (Tận dụng lại rơ le F87B, F21, BCU);  

- Thay thế tủ điều khiển, bảo vệ T302 vận hành nhiều năm bị xuống cấp, han rỉ bằng tủ có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành;

- Thay thế  tủ MK T302 bằng tủ MK đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành;

- Thay thế giàn ắc quy số 1 (loại 12V-200Ah) hiện đang sử dụng bị xuống cấp, suy giảm dung lượng, bị sùi cực, vỏ bình bị phồng, lõm bằng giàn ắc quy kiểu kín đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành;

- Thay thế MC 112 vận hành nhiều năm, cơ khí xuống cấp, thao tác bằng điện không ổn định bằng MC đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành;

- Thay dây dẫn, phụ kiện từ MC112 sang TI112 và sang DCL 112-1 bằng dây dẫn, phụ kiện đảm bảo yêu cầu vận hành;

- Thay một số sợi cáp nhị thứ từ tủ CRP ra các tủ MK đã vận hành nhiều năm kém chất lượng, hay xảy ra chạm đất;
- Xử lý giao chéo cáp lực, cáp nhị thứ trong phòng phân phối 35kV;

- Thay thế tủ phân phối xoay chiều vận hành nhiều năm bị xuống cấp, hoạt động không tin cậy và một số sợi cáp cũ ải bằng tủ phân phối xoay chiều đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành;

- Thu hồi các tủ CP, RP ngăn lộ 131, 172, 112, T301; tủ MK T302; MC112; tủ AC; ắc quy và dây dẫn, cáp hiện trạng sau thay thế;

- Thí nghiệm, kiểm tra, hiệu chỉnh, cấu hình hệ thống SCADA cho các thiết bị sau khi thay thế.

	4
	Sửa chữa DCL 176-2, 176-7; TU 171, 172, 173, 174; TI172, 100; Sơn lại vỏ MBAT1 tại trạm 110kV Long Bối. 
	- Thay thế DCL 176-2, 176-7 vận hành nhiều năm, cơ khí xuống cấp, hay phát nhiệt, thao tác bằng điện chập chờn bằng DCL đảm bảo yêu cầu vận hành;
- Thay dây dẫn, phụ kiện từ DCL đến TI, MC, đến thanh cái C12 bằng dây dẫn, phụ kiện đảm bảo yêu cầu vận hành;
- Thay TU171 pha B, TU172 pha B, TU173 pha B, TU174 pha B vận hành nhiều năm, suy giảm cách điện, đầu ra thứ cấp nối với đầu cốt cáp nhị thứ bị lão hóa, ăn mòn, các gioăng kém chất lượng dẫn đến rỉ dầu, thấm dầu bằng TU đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành;
- Thay TI pha A, B, C ngăn lộ 172, ngăn lộ 100 vận hành nhiều năm, suy giảm cách điện, đầu ra thứ cấp nối với đầu cốt cáp nhị thứ bị lão hóa, ăn mòn, các gioăng kém chất lượng dẫn đến rỉ dầu, thấm dầu bằng TI đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành;
- Thay thế cáp nhị thứ từ TU các lộ 171, 172, 173, 174 đến các tủ MK 171, 172, 173, 174 đã vận hành nhiều năm kém chất lượng;
- Thay thế cáp nhị thứ từ TI các lộ 172, 100 đến các tủ MK 172, 100 đã vận hành nhiều năm kém chất lượng;
- Sơn lại vỏ MBAT1 nhiều chi tiết, bộ phận bị han rỉ, xuống cấp để đảm bảo yêu cầu vận hành;
- Thu hồi dao cách ly 176-2, 176-7; các TU171, TU172, TU173, TU174; TI 172, TI100, dây dẫn, phụ kiện và cáp hiện trạng sau thay thế;
- Thí nghiệm, kiểm tra, hiệu chỉnh, cấu hình hệ thống SCADA cho các thiết bị sau khi thay thế.

	5
	Sửa chữa DCL 171-7, 172-7, 112-1, 112-2, 131-1, 131-3; Sửa chữa các tủ hợp bộ trung áp 22kV: 472, 474, 476, 478, 442, TUC42 và giàn tụ bù T301 tại trạm 110kV Quỳnh Phụ. 
	- Thay thế dao cách ly 171-7, 172-7, 112-1, 112-2, 131-1, 131-3 vận hành nhiều năm, cơ khí xuống cấp, hay phát nhiệt, thao tác bằng điện chập chờn bằng DCL đảm bảo yêu cầu vận hành;
- Thay các bình tụ vận hành nhiều năm bị rỉ dầu, có chì ngoài bằng các bình tụ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành;
- Tận dụng lại khung giá đỡ, thanh cái đấu nối bình tụ;
- Thay tủ hợp bộ MC tủ xuất tuyến 472, 474, 476, 478 bị xuống cấp, suy giảm cách điện, cơ khí cong vênh... bằng tủ MC hợp bộ 22kV có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành (tận dụng lại rơ le bảo vệ quá dòng tại các tủ 476, 478).
- Thay tủ TUC42 bị xuống cấp, suy giảm cách điện, cơ khí cong vênh... bằng tủ có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành (tận dụng lại rơ le điện áp tại tủ TUC42).
- Thay tủ hợp bộ cấp điện cho MBA TD 42 bị xuống cấp, suy giảm cách điện, cơ khí cong vênh... bằng tủ có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành (tận dụng lại rơ le bảo vệ quá dòng tại tủ 442).
- Thay thế vật tư, phụ kiện, cáp nhị thứ phục vụ sửa chữa các tủ trung thế.
- Thu hồi 06 tủ trung áp 22kV, dao cách ly 171-7, 172-7, 112-1, 112-2, 131-1, 131-3; bình tụ hiện trạng sau thay thế;
- Thí nghiệm, kiểm tra, hiệu chỉnh, cấu hình hệ thống SCADA cho các thiết bị sau khi thay thế.

	6
	Sửa chữa  DCL 331-1, 331-3; DCL trung tính 131-08, 132-08; TUC31; Sửa chữa các tủ hợp bộ trung áp 22kV 471, 475, 479, 481, 441-1, TUC41 và các CS1T1, 0T1, 0T2, CSC31 tại trạm 110kV Thành Phố Thái Bình
	- Thay thế DCL 331-1, 331-3 vận hành nhiều năm, cơ khí xuống cấp, hay phát nhiệt, thao tác bằng điện chập chờn bằng DCL đảm bảo yêu cầu vận hành;  
- Thay dây dẫn, phụ kiện từ DCL đến TI, MC, đến thanh cái C31 bằng dây dẫn, phụ kiện đảm bảo yêu cầu vận hành;
- Thay thế DCL TT 131-08, 132-08 vận hành nhiều năm, cơ khí xuống cấp, thao tác khó khăn bằng DCL đảm bảo yêu cầu vận hành;
- Thay thế bằng CSV đảm bảo tiêu chuẩn vận hành và thu hồi CSV 1T1, 0T1, 0T2, CSC31 sau thay thế;
- Thay thế TUC31 (pha A, B, C) vận hành nhiều năm bị xuống cấp, suy giảm cách điện... bằng TU có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành;
- Thay tủ hợp bộ MC tủ xuất tuyến 471, 475, 479, 481 bị xuống cấp, suy giảm cách điện, cơ khí cong vênh... bằng tủ MC hợp bộ 22kV có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành (tận dụng lại rơ le bảo vệ quá dòng tại các tủ 471, 475, 479, 481).
- Thay tủ TUC41 bị xuống cấp, suy giảm cách điện, cơ khí cong vênh... bằng tủ có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành (tận dụng lại rơ le điện áp tại tủ TUC41).
- Thay tủ hợp bộ cấp điện cho MBA TD 41 bị xuống cấp, suy giảm cách điện, cơ khí cong vênh... bằng tủ có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành.
- Thay thế vật tư, phụ kiện, cáp nhị thứ phục vụ sửa chữa các tủ trung thế.
- Thu hồi 06 Tủ trung áp 22kV, CSV 1T1, 0T1, 0T2, CSC31, TUC31, DCL 131-08, 132-08, 331-1, 331-3 dây dẫn, cáp nhị thứ sau thay thế;
- Thí nghiệm, kiểm tra, hiệu chỉnh, cấu hình hệ thống SCADA các thiết bị sau thay thế.

	7
	Sửa chữa các tủ CP, RP ngăn lộ T301, tủ MKT301, DCLT301-1 và các CSV1T1, CSV1T2, CSTD31 tại trạm 110kV Vũ Thư. 
	- Thay thế tủ điều khiển, bảo vệ T301 vận hành nhiều năm bị xuống cấp, han rỉ bằng tủ có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành;

- Thay thế DCL T301-1 vận hành nhiều năm, cơ khí xuống cấp, hay phát nhiệt, thao tác bằng điện chập chờn bằng DCL đảm bảo yêu cầu vận hành;

- Thay thế các tủ MK cũ vận hành nhiều năm: MK T301 bằng tủ MK đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành;

- Thay một số sợi cáp nhị thứ từ tủ CRP ra các tủ MKT301 đã vận hành nhiều năm kém chất lượng, hay xảy ra chạm đất;

- Thay thế bằng CSV đảm bảo tiêu chuẩn vận hành và thu hồi CSV 1T1, CSV1T2, CSTD31 sau thay thế;

- Thu hồi tủ điều khiển bảo vệ T301, DCL T301-1, tủ MK T301 và cáp hiện trạng sau thay thế;

- Thí nghiệm, kiểm tra, hiệu chỉnh, cấu hình hệ thống SCADA cho các thiết bị sau khi thay thế.

	8
	Sửa chữa DCL 171-7, 171-1, MC T301 và một số thiết bị tại trạm 110kV Kim Động. 
	- Sửa chữa tủ truyền động DCL 171-1, 171-7, tủ dao tiếp địa 171-15, 171-76 vận hành nhiều năm, cơ khí xuống cấp, thao tác bằng điện chập chờn đảm bảo yêu cầu vận hành;
- Sửa chữa MC T301 bị hỏng bộ tích năng, đứt lò xo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành;
- Thay 02 Inverter đổi nguồn 220VDC sang 220VAC cấp cho hệ thống Camera bị hỏng;
- Thay 02 bộ chuyển nguồn 220VDC xuống 48VDC vận hành lâu năm thường xuyên treo phải khởi động lại;
- Thay 03 Switch Layer 2 vận hành lâu năm, thường xuyên bị treo, bị hỏng một số port bằng switch layer 2 đảm bảo yêu cầu vận hành;
- Thay 01 máy tính camera vận hành lâu năm, thường xuyên bị treo bằng máy tính đảm bảo yêu cầu vận hành;
- Thu hồi tủ dao tiếp địa và các thiết bị hiện trạng sau thay thế;
- Thí nghiệm, kiểm tra, hiệu chỉnh, cấu hình hệ thống SCADA cho các thiết bị sau khi thay thế.

	9
	Sửa chữa dây chống sét cáp quang OPGW đường dây 110kV Phố Nối - Khoái Châu 
	- Thay 16km dây OPGW và phụ kiện vận hành nhiều năm bị tở dây, đứt sợi, một số sợi quang bị đứt, suy hao... bằng dây OPGW có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành.
- Kiểm tra, đo kiểm sợi quang dây OPGW sau thay thế.
- Thu hồi dây OPGW và phụ kiện sau thay thế.

	10
	Sửa chữa dây chống sét cáp quang OPGW đường dây 110kV từ TBA 220kV Thái Bình đến TBA 110kV Vũ Thư
	- Thay 15,6km dây OPGW và phụ kiện vận hành nhiều năm bị tở dây, đứt sợi, một số sợi quang bị đứt, suy hao... bằng dây OPGW có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành.
- Kiểm tra, đo kiểm sợi quang dây OPGW sau thay thế.
- Thu hồi dây OPGW và phụ kiện sau thay thế.

	11
	Sửa chữa dây chống sét cáp quang OPGW đường dây 110kV 171E3.3 Long Bối - 171E11.3 Thái Bình
	- Thay 13,8km dây OPGW và phụ kiện vận hành nhiều năm bị tở dây, đứt sợi, một số sợi quang bị đứt, suy hao... bằng dây OPGW có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành.
- Kiểm tra, đo kiểm sợi quang dây OPGW sau thay thế.
- Thu hồi dây OPGW và phụ kiện sau thay thế.

	12
	Sửa chữa dây chống sét cáp quang OPGW đoạn từ cột 12 đến cột 56 đường dây 110kV Phố Nối - Sài Đồng và nhánh rẽ vào trạm 110kV Lạc Đạo
	- Thay 12km dây OPGW và phụ kiện vận hành nhiều năm bị tở dây, đứt sợi, một số sợi quang bị đứt, suy hao... bằng dây OPGW có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành.
- Kiểm tra, đo kiểm sợi quang dây OPGW sau thay thế.
- Thu hồi dây OPGW và phụ kiện sau thay thế.

	13
	Sửa chữa dây chống sét cáp quang OPGW đường dây 110kV từ TBA 220kV Kim Động - 110kV Khoái Châu
	- Thay 7.3km dây OPGW và phụ kiện vận hành nhiều năm bị tở dây, đứt sợi, một số sợi quang bị đứt, suy hao... bằng dây OPGW có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành.
- Kiểm tra, đo kiểm sợi quang dây OPGW sau thay thế.
- Thu hồi dây OPGW và phụ kiện sau thay thế.










2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.
Mục đích tuyển chọn nhà thầu nhằm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện tư vấn gói thầu Khảo sát, lập phương án kỹ thuật- dự toán các hạng mục sửa chữa lớn lưới điện 110kV năm 2026 (bổ sung lần 1).
II. Phạm vi công việc:
1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu:
- Phạm vi công việc: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật- dự toán các hạng mục sửa chữa lớn lưới điện 110kV năm 2026 (bổ sung lần 1) tuân thủ đúng quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về nội dung sửa chữa, quy mô sửa chữa, tính chất sửa chữa và phù hợp quy định nguồn vốn trong sửa chữa lớn tài sản cố định.
- Nguồn vốn: Chi phí sửa chữa lớn năm 2026.
- Tên cơ quan thực hiện dự án: Công ty Điện lực Hưng Yên- Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
- Thời gian, tiến độ thực hiện: 30 ngày.
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.
	- Thực hiện khảo sát, thu thập số liệu phục vụ lập thiết kế và dự toán. Kết quả khảo sát phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát và được chủ đầu tư phê duyệt trước khi thực hiện lập thiết kế và dự toán.   
- Lập thiết kế và dự toán hạng mục: bao gồm Thuyết minh TKBVTC, Bản vẽ thiết kế bản vẽ thi công, TDT công trình.
- Thực hiện thỏa thuận, thẩm duyệt thiết kế với các đơn vị, các cơ quan liên quan theo các quy định hiện hành (nếu có).
2.1. Khảo sát
2.1.1. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm tư vấn khảo sát xây dựng:
a) Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng theo quy định tại Điều 27 của NĐ 15/2021/NĐ-CP và các nội dung quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam, cụ thể như sau:
Nhà thầu khảo sát lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng, tuân thủ các quy chuẩn quốc gia, các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng và trình Chủ đầu tư phê duyệt.
Nội dung phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng:
· Cơ sở lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng;
· Thành phần, khối lượng công tác khảo sát xây dựng;
· Phương pháp, thiết bị khảo sát và phòng thí nghiệm được sử dụng;
· Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng áp dụng;
· Tổ chức thực hiện và biện pháp kiểm soát chất lượng của nhà thầu khảo sát xây dựng;
· Tiến độ thực hiện;
· Biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát; biện pháp bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát và phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát.
b) Thu thập và phân tích số liệu, tài liệu đã có.
c) Khảo sát hiện trường.
d) Xây dựng lưới khống chế, đo vẽ chi Tiết bản đồ địa hình.
đ) Đo vẽ hệ thống công trình kỹ thuật ngầm.
e) Quan trắc khí tượng, thủy văn, địa chất, địa chất thủy văn (nếu cần).
g) Thực hiện đo vẽ hiện trạng công trình.
h) Xử lý số liệu và lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.
i) Các công việc khảo sát xây dựng khác.
2.1.2. Nhà thầu cung cấp sản phẩm của hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng bao gồm:
a) Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng theo quy định tại Điều 29 của NĐ 15/2021/NĐ-CP và nội dung theo quy định tại quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam.
b) Các bản đồ địa hình, bản đồ địa chất công trình, bản đồ địa chất thủy văn, bản vẽ hiện trạng công trình xây dựng, các mặt cắt địa hình, mặt cắt địa chất (nếu có).
c) Các phụ lục.
d) Trường hợp những nội dung công việc chưa được đề cập trong qui định này thì thực hiện theo qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam như Luật, Nghị định, Quyết định, Thông tư…và các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn liên quan.







Khối lượng công tác khảo sát:
	TT
	Tên hạng mục SCL
	Nội dung công tác khảo sát

	1
	Sửa chữa DCL 132-2, 132-3; các tủ CP, RP ngăn lộ 132; 131; 331, TUC31; 332, TUC32; 371, 373; 372, 374; 312, 376; T301, T302; MK132 và tủ điều khiển xa MBA T2 trạm 110kV Hưng Hà. 
	- Khảo sát DCL 132-2, 132-3;
- Khảo sát tủ điều khiển, bảo vệ ngăn lộ 131;  
- Khảo sát tủ điều khiển, bảo vệ ngăn lộ 132, MK132; 
- Khảo sát tủ điều khiển, tủ bảo vệ 331, TUC31;
- Khảo sát tủ điều khiển, tủ bảo vệ 332, TUC32;
- Khảo sát tủ điều khiển, bảo vệ 371, 373;
- Khảo sát tủ điều khiển, bảo vệ 372, 374;
 - Khảo sát tủ điều khiển, bảo vệ 312, 376;
- Khảo sát tủ điều khiển, bảo vệ T301, T302;
- Khảo sát tủ điều khiển xa MBAT2;
- Khảo sát BCU tủ điều khiển xa MBA T1 bị hỏng card nguồn;
- Khảo sát một số sợi cáp nhị thứ từ tủ CRP ra các tủ MK;                                                                                             
- Khảo sát các bóng đèn chiếu sáng ngoài trời bị cháy; 
- Khảo sát, phân tích đánh giá chất lượng, khối lượng vật tư thiết bị thu hồi sau thay thế.

	2
	 Sửa chữa các tủ CP, RP ngăn lộ 171, 172, 173, 112, MK 172, MK173, MK112, TU172  và rơ le bảo vệ quá dòng ngăn lộ 432, 472, 474, 476, TUC42 tại trạm 110kV Kiến Xương. 
	- Khảo sát tủ điều khiển bảo vệ ngăn 171;  
- Khảo sát tủ điều khiển bảo vệ ngăn 172;
- Khảo sát tủ điều khiển bảo vệ ngăn 173;
- Khảo sát tủ điều khiển bảo vệ ngăn 112;                                        
- Khảo sát các tủ MK 172, MK 173, MK 112; 
- Khảo sát tủ MK171 và cáp nhị thứ từ tủ CRP171 ra MK171;
- Khảo sát TU172;
- Khảo sát Rơ le bảo vệ quá dòng ngăn lộ 432, 472, 474, 476, TUC42;
- Khảo sát, phân tích đánh giá chất lượng, khối lượng vật tư thiết bị thu hồi sau thay thế.

	3
	Sửa chữa các tủ CP, RP ngăn lộ 131, 172, 112, T302, tủ MKT302; Sửa chữa MC112, tủ AC và giàn ắc quy số 1 tại trạm 110kV Thái Thụy. 
	-  Khảo sát tủ điều khiển, bảo vệ ngăn lộ 131;  

-  Khảo sát tủ điều khiển ngăn lộ 172;  

-  Khảo sát tủ điều khiển ngăn lộ 112;  

- Khảo sát tủ điều khiển, bảo vệ T302;

- Khảo sát  tủ MK T302;

- Khảo sát giàn ắc quy số 1 (loại 12V-200Ah);

- Khảo sát MC 112;

- Khảo sát dây dẫn, phụ kiện từ MC112 sang TI112 và sang DCL 112-1;

- Khảo sát một số sợi cáp nhị thứ từ tủ CRP ra các tủ MK;

- Khảo sát giao chéo cáp lực, cáp nhị thứ trong phòng phân phối 35kV;

- Khảo sát tủ phân phối xoay chiều;

- Khảo sát, phân tích đánh giá chất lượng, khối lượng vật tư thiết bị thu hồi sau thay thế.

	4
	Sửa chữa DCL 176-2, 176-7; TU 171, 172, 173, 174; TI172, 100; Sơn lại vỏ MBAT1 tại trạm 110kV Long Bối. 
	- Khảo sát DCL 176-2, 176-7;
- Khảo sát dây dẫn, phụ kiện từ DCL đến TI, MC, đến thanh cái C12;
- Khảo sát TU171 pha B, TU172 pha B, TU173 pha B, TU174 pha B;
- Khảo sát TI pha A, B, C ngăn lộ 172, ngăn lộ 100;
- Khảo sát cáp nhị thứ từ TU các lộ 171, 172, 173, 174 đến các tủ MK 171, 172, 173, 174;
- Khảo sát cáp nhị thứ từ TI các lộ 172, 100 đến các tủ MK 172, 100;
- Khảo sát vỏ MBAT1;
- Khảo sát, phân tích đánh giá chất lượng, khối lượng vật tư thiết bị thu hồi sau thay thế.

	5
	Sửa chữa DCL 171-7, 172-7, 112-1, 112-2, 131-1, 131-3; Sửa chữa các tủ hợp bộ trung áp 22kV: 472, 474, 476, 478, 442, TUC42 và giàn tụ bù T301 tại trạm 110kV Quỳnh Phụ. 
	- Khảo sát dao cách ly 171-7, 172-7, 112-1, 112-2, 131-1, 131-3;
- Khảo sát các bình tụ;
- Khảo sát khung giá đỡ, thanh cái đấu nối bình tụ;
- Khảo sát tủ hợp bộ MC tủ xuất tuyến 472, 474, 476, 478.
- Khảo sát tủ TUC42.
- Khảo sát tủ hợp bộ cấp điện cho MBA TD 42.
- Khảo sát vật tư, phụ kiện, cáp nhị thứ phục vụ sửa chữa các tủ trung thế.
- Khảo sát, phân tích đánh giá chất lượng, khối lượng vật tư thiết bị thu hồi sau thay thế.

	6
	Sửa chữa  DCL 331-1, 331-3; DCL trung tính 131-08, 132-08; TUC31; Sửa chữa các tủ hợp bộ trung áp 22kV 471, 475, 479, 481, 441-1, TUC41 và các CS1T1, 0T1, 0T2, CSC31 tại trạm 110kV Thành Phố Thái Bình
	- Khảo sát DCL 331-1, 331-3;  
- Khảo sát dây dẫn, phụ kiện từ DCL đến TI, MC, đến thanh cái C31;
- Khảo sát DCL TT 131-08, 132-08;
- Khảo sát CSV 1T1, 0T1, 0T2, CSC31;
- Khảo sát TUC31 (pha A, B, C);
- Khảo sát tủ hợp bộ MC tủ xuất tuyến 471, 475, 479, 481;
- Khảo sát tủ TUC41.
- Khảo sát tủ hợp bộ cấp điện cho MBA TD 41.
- Khảo sát, phân tích đánh giá chất lượng, khối lượng vật tư thiết bị thu hồi sau thay thế.

	7
	Sửa chữa các tủ CP, RP ngăn lộ T301, tủ MKT301, DCLT301-1 và các CSV1T1, CSV1T2, CSTD31 tại trạm 110kV Vũ Thư. 
	- Khảo sát tủ điều khiển, bảo vệ T301;

- Khảo sát DCL T301-1;

- Khảo sát các tủ MK T301;

- Khảo sát một số sợi cáp nhị thứ từ tủ CRP ra các tủ MKT301;

- Khảo sát CSV 1T1, CSV1T2, CSTD31;
- Khảo sát, phân tích đánh giá chất lượng, khối lượng vật tư thiết bị thu hồi sau thay thế.

	8
	Sửa chữa DCL 171-7, 171-1, MC T301 và một số thiết bị tại trạm 110kV Kim Động. 
	- Khảo sát tủ truyền động DCL 171-1, 171-7, tủ dao tiếp địa 171-15, 171-76;
- Khảo sát MC T301;
- Khảo sát 02 Inverter đổi nguồn 220VDC sang 220VAC cấp cho hệ thống Camera;
- Khảo sát 02 bộ chuyển nguồn 220VDC xuống 48VDC;
- Khảo sát 03 Switch Layer 2;
- Khảo sát 01 máy tính camera;
- Khảo sát, phân tích đánh giá chất lượng, khối lượng vật tư thiết bị thu hồi sau thay thế.

	9
	Sửa chữa dây chống sét cáp quang OPGW đường dây 110kV Phố Nối - Khoái Châu 
	- Khảo sát 16km dây OPGW và phụ kiện.
- Kiểm tra, đo kiểm sợi quang dây OPGW sau Khảo sát.
- Thu hồi dây OPGW và phụ kiện sau Khảo sát.
- Khảo sát, phân tích đánh giá chất lượng, khối lượng vật tư thiết bị thu hồi sau thay thế.

	10
	Sửa chữa dây chống sét cáp quang OPGW đường dây 110kV từ TBA 220kV Thái Bình đến TBA 110kV Vũ Thư
	- Khảo sát 15,6km dây OPGW và phụ kiện.
- Khảo sát, phân tích đánh giá chất lượng, khối lượng vật tư thiết bị thu hồi sau thay thế.

	11
	Sửa chữa dây chống sét cáp quang OPGW đường dây 110kV 171E3.3 Long Bối - 171E11.3 Thái Bình
	- Khảo sát 13,8km dây OPGW và phụ kiện.
- Khảo sát, phân tích đánh giá chất lượng, khối lượng vật tư thiết bị thu hồi sau thay thế.

	12
	Sửa chữa dây chống sét cáp quang OPGW đoạn từ cột 12 đến cột 56 đường dây 110kV Phố Nối - Sài Đồng và nhánh rẽ vào trạm 110kV Lạc Đạo
	- Khảo sát 12km dây OPGW và phụ kiện.
- Khảo sát, phân tích đánh giá chất lượng, khối lượng vật tư thiết bị thu hồi sau thay thế.

	13
	Sửa chữa dây chống sét cáp quang OPGW đường dây 110kV từ TBA 220kV Kim Động - 110kV Khoái Châu
	- Khảo sát 7.3km dây OPGW và phụ kiện.
- Khảo sát, phân tích đánh giá chất lượng, khối lượng vật tư thiết bị thu hồi sau thay thế.



2.2. Phương án kỹ thuật:
- Phương án kỹ thuật phải mô tả chi tiết, cụ thể hiện trạng của tài sản, thuyết minh nêu toát lên được sự cần thiết phải sửa chữa, thay thế (nếu có).
- Các thoả thuận hướng tuyến, mặt bằng với các bên có liên quan (nếu có), khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn lập phương án kỹ thuật phải phù hợp với các quy định của pháp luật về sửa chữa lớn tài sản cố định.
- Nội dung của Phương án kỹ thuật phải tuân thủ theo quy định công tác sửa chữa lớn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), phù hợp tính chất nguồn vốn.
- Phương án kỹ thuật phải bảo đảm thể hiện được đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, đảm bảo đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.
- Thiết kế yêu cầu phải thuận tiện cho quá trình vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình.
- Công trình được thiết kế đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn trong quản lý vận hành, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
- Công trình này được thiết kế để truyền tải, phân phối điện năng đến các phụ tải.
	Nhiệm vụ chính trong đề án:
	Mô tả chi tiết hiện trạng của các tài sản đã khảo sát, đề xuất giải pháp để sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế tài sản (nếu cần). Tính toán các thông số kỹ thuật của các thiết bị nhằm khôi phục lại năng lực ban đầu của tài sản. Lập bản vẽ thiết kế cùng dự toán phục vụ công tác thi công sau này đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước, của EVN, của EVNNPC và Công ty Điện lực Hưng Yên trong công tác sửa chữa lớn tài sản cố định.
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV 
03 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Đơn vị Tư vấn trước khi khảo sát phải gửi kế hoạch khảo sát chi tiết (Tiến độ và nhân sự thực hiện) cho Công ty Điện lực Hưng Yên (phòng Kế hoạch và Vật tư) thực hiện giao nhiệm vụ giám sát cho các đơn vị liên quan.  
Tư vấn phải đệ trình các báo cáo và các hồ sơ sau đây:
	a. Báo cáo hàng tuần:
	Tư vấn phải đệ trình 02 (hai) bộ báo cáo tóm tắt tiến trình thực hiện hàng tuần, mô tả 1 cách vắn tắt và chính xác mọi hoạt động và tiến độ công việc, các vấn đề nảy sinh, các biện pháp khắc phục.
	Báo cáo tuần đầu tiên sẽ là báo cáo khởi đầu bao gồm cả kế hoạch thực hiện, kế hoạch đảm bảo chất lượng.
	b. Báo cáo kết quả khảo sát:
	Hồ sơ giao nộp bao gồm trên giấy và trên đĩa vi tính để có thể sử dụng được bằng các phần mềm thông dụng (Microsoft Word, Excel, Autocad....). Nội dung hồ sơ và các báo cáo tuân theo các yêu cầu được nêu trong Quy trình khảo sát hiện hành.
1. Giám sát công tác khảo sát ngoài thực địa của Chủ đầu tư.
- Công tác giám sát khảo sát của chủ đầu tư sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành.
- Kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo sát xây dựng so với hồ sơ dự thầu về nhân lực, thiết bị máy móc phục vụ khảo sát được nhà thầu khảo sát xây dựng sử dụng.
- Theo dõi, kiểm tra vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát và việc thực hiện quy trình khảo sát theo phương án kỹ thuật đã được phê duyệt. Kết quả theo dõi, kiểm tra phải được ghi chép vào nhật ký khảo sát xây dựng.
- Theo dõi và yêu cầu nhà thầu khảo sát xây dựng thực hiện bảo vệ môi trường và các công trình xây dựng trong khu vực khảo sát theo quy định hiện hành.
2. Nhân sự thực hiện các nhiệm vụ
Tư vấn sẽ cung cấp nhân sự theo yêu cầu để thực hiện một cách đầy đủ những nghĩa vụ của mình đối với dự án này. Việc bố trí nhân sự bao gồm các các kỹ sư và nhân viên kỹ thuật theo tiến độ thời hạn để đảm bảo tiến độ của dự án.
3. Các báo cáo và các hồ sơ.
Tư vấn phải đệ trình các báo cáo và các hồ sơ sau đây:
a. Báo cáo hàng tuần:
	Tư vấn phải đệ trình 02 (hai) bộ báo cáo tóm tắt tiến trình thực hiện hàng tuần, mô tả 1 cách vắn tắt và chính xác mọi hoạt động và tiến độ công việc, các vấn đề nảy sinh, các biện pháp khắc phục.
	Báo cáo tuần đầu tiên sẽ là báo cáo khởi đầu bao gồm cả kế hoạch thực hiện, kế hoạch đảm bảo chất lượng.
	b. Báo cáo kết quả khảo sát:
Hồ sơ giao nộp bao gồm trên giấy và trên đĩa vi tính để có thể sử dụng được bằng các phần mềm thông dụng ( Microsoft Word, Excel, Autocad....). Nội dung hồ sơ và các báo cáo tuân theo các yêu cầu được nêu trong Quy trình khảo sát hiện hành.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Tư vấn sẽ cung cấp nhân sự theo yêu cầu để thực hiện một cách đầy đủ những nghĩa vụ của mình đối với gói thầu này. Việc bố trí nhân sự bao gồm chủ nhiệm đề án và các chuyên gia theo tiến độ thời hạn để đảm bảo tiến độ của dự án.
Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu được nêu cụ thể tại Phần III -Bảng tiêu chuẩn đánh giá chi tiết, Mục 2, Chương III- Hồ sơ mời thầu.
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
[bookmark: _GoBack]Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ của chủ đầu tư và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.
